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Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 được ban

hành tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa

và thông báo số 1929/TB-ĐKT V/v Thông báo lịch kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Sở

Tài nguyên và môi trường báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023

với kết quả như sau:

I.  CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC)

1. Về ban hành và triển khai kế hoạch CCHC năm 2023

- Xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa,

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 tại Quyết định

số 33/QĐ-STNMT ngày 10/01/2023. Trọng tâm cải cách hành chính năm 2023 là tiếp

tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ

công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo

chuyển biến căn bản chất lượng, hiệu quả hoạt động của sở, nâng cao mức độ hài

lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các

đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch đã đề ra 37 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023,

đến nay đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng hạn, 26 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong

hạn.

- Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 tại Quyết định số

116/QĐ-STNMT ngày 15/02/2023. Đang thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch đề ra.

- Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023 tại Quyết định số 96/QĐ-STNMT ngày

06/02/2023.

2. Về chỉ đạo, điều hành CCHC

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC (chỉ đạo, hướng dẫn, đôn

đốc, nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ CCHC).

Triển khai thực hiện theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng

dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức chỉ đạo như:

- Ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, tồn tại, vi phạm được

phát hiện qua kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại Văn bản số 237/STNMT-VP ngày

21/01/2023.
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- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn

2021 – 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày

24/12/2021 của UBND tỉnh đến 100% cán bộ công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại văn bản số

305/STNMT-VP ngày 03/02/2023.

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực

Tỉnh ủy tại Thông báo số 572-TB/TU ngày 07/02/2023 về thực hiện tốt việc giải

quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tại văn

bản số 625/STNMT-VP ngày 27/02/2023 đến các phòng và đơn vị thuộc Sở.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện

các kế hoạch, nhiệm vụ CCHC tại các phòng, đơn vị mình.

- Thực hiện Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 11/04/2023 của UBND tỉnh

về việc giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các sở, ban ngành, địa phương năm 2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1565/STNMTTN&TKQ ngày

21/4/2023 giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các đơn vị, các chi nhánh văn phòng

đăng ký nhằm đạt chỉ tiêu UBND giao.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc tăng

cường đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và đã có văn bản lấy ý kiến các đơn vị

trước khi trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tại công văn số 1660/STNMT-

VPĐKĐĐ ngày 28/4/2023. Ngày 24/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tại

công văn số 5005/KH-UBND.

- Việc phân công lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC.

Ban Giám đốc Sở đã kiện toàn nhân sự làm đầu mối chuyên trách cải cách

hành chính, kiểm soát TTHC; thành lập Ban chỉ đạo để theo dõi sát sao, kịp thời chấn

chỉnh, khắc phục nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của Sở.

- Số lượng các cuộc họp, hội nghị, giao ban về công tác CCHC và các nội dung

liên quan đến công tác CCHC. Tại các cuộc họp giao ban, hội ý đầu giờ của Sở các

khó khăn vướng mắc (nếu có) của công tác CCHC đều được bàn bạc, thảo luận, và

được Lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

- Thực hiện đánh giá chất lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

(gọi tắt là TTHC) của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen

thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Hàng tháng, các phòng, đơn vị tham gia thủ tục hành chính đều đánh giá chất

lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) của đội ngũ cán

bộ, công chức, viên chức (theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022) gửi Văn

phòng Sở theo dõi tổng hợp.

Ngày 03/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi

đua năm 2023 tại Hội nghị cán bộ, công chức tại văn bản số 05/STNMT-HNCC.

Ngày 04/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi

đua năm 2023 trong ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa với chủ đề:
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“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” tại văn bản

số 24/STNMT-TĐKT.

Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của ngành tài nguyên môi trường tại

Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 08/02/2023.

3. Về công tác kiểm tra CCHC

- Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC tại cơ quan, đơn vị thuộc và

trực thuộc.

Hiện nay Sở Tài nguyên và môi trường chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra công

tác CCHC tại các phòng, đơn vị thuộc sở, Sở sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra trong

quý III năm 2023.

Ngày 04/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ban hành kế hoạch số

89/KH-VPĐKĐĐ kiểm tra CCHC đồng thời lồng ghép với việc kiểm tra ủy quyền

cấp giấy chứng nhận đối với 08 chi nhánh văn phòng đăng ký cấp huyện và Văn

phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa.

- Việc triển khai khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm được phát hiện

qua kiểm tra CCHC năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cơ quan cấp trên.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC của Sở trong năm

2022 và những năm trước, Ban Giám đốc Sở đã kiện toàn nhân sự làm đầu mối

chuyên trách cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; thành lập Ban chỉ đạo để theo

dõi sát sao, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC

năm 2023 của Sở. Những nội dung thiếu sót đã được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm

tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính.

Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, tồn tại, vi phạm được phát

hiện qua kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại Văn bản số 237/STNMT-VP ngày

21/01/2023. Qua đó, chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện khắc phục những hạn chế,

thiếu sót trong năm 2022. Đến nay, nhiều nhiệm vụ đã được khắc phục, hoàn thành.

4. Công tác tuyên truyền, tập huấn CCHC

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tập huấn về

CCHC năm 2023.

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 tại Quyết định số

116/QĐ-STNMT ngày 15/02/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện

tuyên truyền theo kế hoạch đề ra.

- Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền (nội dung; hình thức; số lượng tin,

bài viết, phóng sự chuyên đề về CCHC đã thực hiện;…).

Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ của Sở, lồng ghép giới thiệu, phổ

biến các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thường xuyên cập nhật tình

hình, kết quả trọng tâm về công tác cải cách hành chính của tỉnh cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh giới thiệu, thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các trang

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
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Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và quy trình nội bộ do UBND tỉnh

công bố và phê duyệt tại Bộ phận một cửa và Trang Thông tin điện tử của Sở. Kịp

thời đăng tải các văn bản cải cách hành chính của cấp trên và của cơ quan, đơn vị

mình trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của lĩnh vực đất đai theo quy định, chỉ đạo

của bộ, ngành, UBND tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở.

5. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số

12823/CTr-UBND ngày 23/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 91-

KL/TU ngày 18/10/2022 của Tỉnh ủy

Thực hiện Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của

UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày 18/10/2022 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu

quả quản lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Kết luận số 91-KL/TU), Sở Tài nguyên và

Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai tại Kế hoạch số 136/KH-STNMT ngày

13/01/2023. Trên cơ sở Kế hoạch số 136/KH-STNMT, theo chức năng, nhiệm vụ

được giao các phòng đơn vị đã triển khai thực hiện.

6. Triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao các Chỉ số đánh giá đối với

tỉnh như PAR-INDEX, SIPAS, PCI, PAPI, DTI, ICT

Thực hiện Công văn số 4573/UBND- KSTT ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh

về việc tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của

tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo và Kế hoạch số 6025/KH-UBND ngày

20/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch Cải thiện và nâng

cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Trong

đó, giao các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu

thành phần bị mất điểm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó có giải

pháp kịp thời, quyết liệt để cải thiện và nâng cao kết quả trong thời gian tới. Qua rà

soát các nội dung thành phần, chỉ tiêu thành phần của Bộ chỉ số có liên quan đến

chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi

trường đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả trong năm 2023 và những năm

tiếp theo tại công văn số 2562/STNMT-VP ngày 26/6/2023.

7. Thực hiện quy định về việc không yêu cầu công dân cung cấp sổ hộ khẩu, sổ

tạm trú giấy khi thực hiện TTHC theo chỉ đạo của trung ương, UBND tỉnh

Thực hiện Nghị Quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 của Thủ tướng Chính

phủ về việc giao UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bãi các quy định về yêu cầu xuất

trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để sử dụng thẻ Căn cước công dân, định danh điện tử, dữ

liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân thay thế

việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sau ngày 31/12/2022. Sở Tài nguyên và Môi

trường đã chỉ đạo, đôn đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện theo Luật Cư trú

2020. Qua kiểm tra, tất cả các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện

nghiêm túc về không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để sử dụng

thẻ Căn cước công dân, định danh điện tử.

8. Sáng kiến, giải pháp trong triển khai công tác CCHC
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Trong quá trình triển khai các sáng kiến của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi

trường nhận thấy sáng kiến của Chi nhánh Văn phòng đăng ký thị xã Ninh Hòa đã

phát huy được việc nộp hồ sơ trực tuyến của cá nhân. Vì vậy, Sở đã chỉ đạo Văn

phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa tiếp tục đề ra các giải pháp đồng thời phân tích,

học hỏi kinh nghiệm của Chi nhánh VPĐK tại thị xã Ninh Hòa để các chi nhánh triển

khai thực hiện nhằm đạt được chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến năm 2023 do UBND tỉnh giao

(tối thiểu 55%).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Cải cách thể chế

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là

VBQPPL)

- Số VBQPPL đã ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành (nếu

có).

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định:

- Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 V/v Ban hành Quy định

chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn

sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Kết quả rà

soát: còn hiệu lực thuộc lĩnh vực môi trường, thời điểm có hiệu lực: 22/3/2023.

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 V/v Ban hành Quy định

quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; Quy định tuyến đường, thời

gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Kết quả rà soát:

còn hiệu lực thuộc lĩnh vực môi trường, thời điểm có hiệu lực: 22/3/2023.

- Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 V/v Ban hành Quy định

phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa. Kết quả rà soát: còn hiệu lực thuộc lĩnh vực môi trường, thời điểm có

hiệu lực: 24/3/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi

bỏ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017. Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh

Khánh Hòa ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định

số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 26/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1635/STNMT -

CCQLĐĐ báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá

đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm

theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh

Hòa. Ngày 28/4/2023 UBND tỉnh đã có Tờ trình số 4142/TTr-UBND về việc sửa đổi,

bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-

2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-

UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thường trực Hội đồng

Nhân dân tỉnh.
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- Công tác theo dõi thi hành pháp luật (ban hành kế hoạch/báo cáo kết quả theo

dõi, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật).

Nhằm đảm bảo thường xuyên trong việc triển khai công tác rà soát văn bản

quy phạm pháp, phát hiện kịp thời những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chống

chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp để kiến nghị bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung

hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng

bộ của hệ thống pháp luật trong phạm vi lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ

sở Kế hoạch theo dõi, thi hành pháp luật năm 2023 của Sở tại Quyết định số 100/QĐ-

STNMT ngày 07/02/2023, các đơn vị đã ban hành Kế hoạch theo dõi, thi hành pháp

luật tại đơn vị mình.

- Rà soát VBQPPL.

Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm

pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và Môi trường xây

dựng kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

tại Quyết định số 32/QĐ-STNMT ngày 10/01/2023

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp

luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Quyết định số

34/QĐ-STNMT ngày 10/01/2023.

b) Việc triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

- Việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình

hành động nâng cao Chỉ số PCI tỉnh giai đoạn 2021- 2025, Chương trình hành động

nâng cao Chỉ số PCI tỉnh năm 2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư đối thoại

doanh nghiệp 2 lần/năm theo quy định. Định kỳ hàng tháng có Báo cáo tháo gở khó

khăn vướng mắc cho doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch đầu tư, đồng gửi UBND tỉnh.

Vào ngày 10, 20 hàng tháng Lãnh đạo Sở trực tiếp đối thoại với người dân tổ chức và

doanh nghiệp, nhà đầu tư (theo Quy chế Tiếp công dân của Sở).

Tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị

định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và

nhỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng modul “Hỗ trợ pháp lý doanh

nghiệp” để doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, có nhu cầu truy cập hãy cập nhật vào địa

chỉ sau: https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/vi/ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep, hoặc địa chỉ

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/module/document để xem hoặc lưu trữ lại các văn bản

pháp luật của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PCI tỉnh giai đoạn 2021- 2025:
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- Việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình

hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. (05

nhiệm vụ được giao có thời hạn)

1. Nhiệm vụ: Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp

huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế

hoạch sử dụng đất 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

2. Nhiệm vụ: Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

nhắm hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị, tỷ lệ khu công nghiệp

(KCN), cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập

trung đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. (đã hoàn thành việc rà soát)

- Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý

nước thải tập trung đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa có 02 Khu công nghiệp (KCN), 06 Cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào

hoạt động (KCN Ninh Thủy, KCN Suối Dầu, CCN Diên Phú, CCN Diên Phú – VCN,

CCN Đắc Lộc, CCN Trảng É 1, CCN Sông Cầu, CCN Ninh Ích), có 07/08 KCN,

CCN đi vào hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ

thuật môi trường, 01 CCN Ninh Ích chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (03

đơn vị hoạt động trong CCN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước

khi xả thải). Theo dõi, giám sát số liệu quan trắc nước thải tự động liên tục của KCN,

CCN thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị: tiếp tục thực hiện Quyết định số

3378/QĐUBND ngày 08/10/2021 về việc Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh

Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

3. Nhiệm vụ: Ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 cấp

huyện. (phê duyệt trước tháng 03/2023)

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 91/STNMT-CCQLDĐ ngày

11/01/2023 về việc tổng hợp và dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo

cáo Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất,

cho thuê đất, bán đấu giá các cơ sở nhà đất. Hiện UBND tỉnh giao các đơn vị, UBND

cấp huyện báo cáo rà soát các cơ sở nhà đất do Sở, ban ngành, địa phương quản lý.

Sau khi được UBND tỉnh thống nhất, cập nhật kế hoạch sử đụng đất và phê duyệt kế

hoạch sử đụng đất năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu kế hoạch

đấu giá QSD đất năm 2023 cấp tỉnh và cấp huyện trình UBND tỉnh ban hành.

4. Nhiệm vụ: Trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -

2025. (phê duyệt trước tháng 4/2023).

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa hoàn thành nhiệm vụ này theo thời gian

quy định, hiện nay đơn vị tư vấn do Sở ký kết hợp đồng đang triển khai thu thập hồ

sơ quy hoạch tỉnh để hoàn thiện trình UBND tỉnh.

5. Nhiệm vụ: Tăng cường quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất

đai kết nối với hệ thống thông tin đất đai quốc gia thống nhất, tập trung. Đa dạng hóa,

thu hút đầu tư phát triển hạ tầng môi trường, xử lý, tái chế chất thải với công nghệ

hiện đại, thân thiện với môi trường. Tiếp tục hoàn thiện, hiện đại hóa đồng bộ hệ
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thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm các nguy cơ thiên tai, sạt lở, lũ quét, biển xâm

lược; xử lý nghiêm việc khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép; kiểm tra chấp

hành về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chú trọng nâng

cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động môi trường đặc biệt là đối với các dự án

có nguy cơ ô nhiễm cao trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của các dự án sau

khi hoàn thành đi vào hoạt động.

- Việc tăng cường quản lý đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo

tỉnh vướng mắc về hồ sơ chuyển mục đích đất đối với các trường hợp chưa có quy

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn tại

Văn bản số 452/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/02/2023 và đã được UBND thống nhất

tại Thông báo số 96/TB-UBND ngày 13/3/2023.

- Về nội dung đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai kết nối với hệ thống thông

tin đất đai quốc gia thống nhất, tập trung: Ngày 20/3/2023, Ban quản lý Dự án VILG

đã ký Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật số 08/HĐDVKT-VILG về việc thực hiện gói thầu

Tích hợp và đưa vào vận hành khai thác cơ sở dữ liệu đất đai huyện Cam Lâm,

Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, thành phố Nha Trang, Cam Ranh thuộc Dự án

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) với Liên danh

Công ty Cổ phần Công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Bình Minh và Tổng Công ty

dịch vụ Viễn thông, thời gian thực hiện của gói thầu là 03 tháng kể từ ngày ký hợp

đồng. Dự kiến, đầu tháng 7/2023 cơ sở dữ liệu đất đai của 06 huyện nêu trên sẽ đưa

vào vận hành chính thức.

- Về Lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản:

Tiếp tục tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thịsố 10-CT/TU ngày

18/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của

đảng hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và

đất, đá làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hướng dẫn, đôn đốc

các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo định kỳ

hoạt động khoáng sản và kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép mỏ vật liệu đất san lấp

và cát xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tham mưu

UBND tỉnh thống nhất vị trí bãi đổ vật liệu thải phục vụ dự án thành phần 1 thuộc dự

án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Những nhiệm vụ thường xuyên được giao tại Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi

trường đã thực hiện báo cáo theo quy định trước ngày 20 hàng tháng gửi UBND tỉnh

và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo.

- Các văn bản đã ban hành, hoạt động đã triển khai để góp phần cải thiện môi

trường đầu tư, kinh doanh.

S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g đ ã c ô n g k h a i t o à n b ộ c á c q u y h o ạ c h , k ế h o ạ c h 

s ử d ụ n g đ ấ t s a u k h i đ ư ợ c p h ê d u y ệ t ; c ậ p n h ậ t , c ô n g k h a i c á c q u y đ i  n h s ử d ụ n g đ ấ t 

c á c g i a i đ o ạ n , k ế h o ạ c h s ử d ụ n g đ ấ t h ằ n g n ă m l ê n T r a n g t h ô n g t i n đ i ệ n t ử c ủ a S ở 

T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g . T h ờ i g i a n g i ả i q u y ế t h ồ s ơ l i ê n q u a n t h ủ t ụ c đ ấ t đ a i , c ấ p 

G C N   Q S D   đ ấ t ,   m ô i   t r ư ờ n g ,   b i ể n   v à   h ả i   đ ả o …   đ u  n g   t h ờ i   g i a n   q u y   đ i  n h . 
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2. Cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp

dịch vụ công trực tuyến

a) Cải cách TTHC

- Tham mưu công bố danh mục TTHC, TTHC (nếu có).

a/ Tham mưu công bố thủ tục hành chính, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền

giải quyết:

Ngày 09/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh dự thảo

Quyết định công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đất đai thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 399/STNMT-VP.

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh có văn bản số 1923/UBND-KSTT thống nhất công bố

thực hiện thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 21/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1406/QĐ-UBND về việc

công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài

nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 23/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1422/QĐ-UBND về việc

công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên

nước thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1436/QĐ-UBND về việc

công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

- Việc tham mưu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định

số 265/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 về việc sửa đổi Quyết định số 1647/QĐ-UBND

ngày 08/6/2022 và số 2015/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp

huyện/UBND cấp xã.

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 26/02/2023 của Chủ tịch UBND

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính

bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và

Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số

103/TTr-STNMT-VP ngày 22/3/2023 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ

thực hiện thủ tục hành chính giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đăng

ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi

trường.

- Công khai TTHC.

Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và

Môi trường đã được niêm yết công khai đầy đủ tại: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
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quả, màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính và trên bàn làm việc của Bộ phận

một cửa theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

- Công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Sở đã thực hiện công khai đầy đủ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải

quyết của Sở trên Trang thông tin điện tử của Sở tại Mục: Danh mục thủ tục hành

chính, từ đó tạo đường line dẫn tới danh mục thủ tục hành chính tương ứng với mã

thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Tài nguyên

và môi trường thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát công tác giải quyết công

việc của công dân và doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhằm nâng

cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

- Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai đường dây nóng tại Quyết định số

866/QĐ-STNMT ngày 04/10/2022. https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/Portals/0/banner-

tuyen-

truyen/QUYET%20DINH%20CONG%20BO%20DUONG%20DAY%20NONG%2

02022-.signed.signed.signed.signed.pdf?ver=rt-9y4OW_LstCsyjBi0WRQ%3d%3d

- Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm

2023 tại Quyết định số 96/QĐ-STNMT ngày 06/02/2023.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1242/VPUBND-KSTT ngày

27/12/2022 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023. Sở Tài

nguyên và Môi trường đã đăng ký danh mục thủ tục hành chính hoặc lĩnh vực thủ tục

hành chính (có mã số thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia kèm theo)

dự định tiến hành rà soát, đề xuất phương án đơn giải hóa thủ tục hành chính trong

năm 2023 tại Công văn số 58/STNMT-VP ngày 06/01/2023.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC.

Từ ngày 15/12/2022 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 13

PAKN, đã giải quyết 12 PAKN và 01 PAKN đang trong thời gian giải quyết.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Tổ chức thực hiện quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-STNMT

ngày 31/5/2022 về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả Sở Tài nguyên và môi trường.

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết

quả.

Triển khai Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn các phòng, đơn vị thống nhất các biểu mẫu trong giải quyết TTHC.

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/Portals/0/banner-tuyen-truyen/QUYET%20DINH%20CONG%20BO%20DUONG%20DAY%20NONG%202022-.signed.signed.signed.signed.pdf?ver=rt-9y4OW_LstCsyjBi0WRQ%3d%3d
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/Portals/0/banner-tuyen-truyen/QUYET%20DINH%20CONG%20BO%20DUONG%20DAY%20NONG%202022-.signed.signed.signed.signed.pdf?ver=rt-9y4OW_LstCsyjBi0WRQ%3d%3d
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/Portals/0/banner-tuyen-truyen/QUYET%20DINH%20CONG%20BO%20DUONG%20DAY%20NONG%202022-.signed.signed.signed.signed.pdf?ver=rt-9y4OW_LstCsyjBi0WRQ%3d%3d
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/Portals/0/banner-tuyen-truyen/QUYET%20DINH%20CONG%20BO%20DUONG%20DAY%20NONG%202022-.signed.signed.signed.signed.pdf?ver=rt-9y4OW_LstCsyjBi0WRQ%3d%3d
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- Bố trí, phân công công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả: Sở Tài nguyên và Môi trường đã bố trí 05 công chức, viên chức có năng lực

trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở.

- Số lượng lĩnh vực, TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

(Đính kèm Phụ lục I)

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, gồm:

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ 15/12/2022 đến

29/6/2023): 98421 hồ sơ, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 91589 (trực tuyến:

49491, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 42098); số từ kỳ trước chuyển qua: 6832

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 91944 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn:

90824, đúng hạn: 642,  quá hạn: 478

Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 6477; trong đó, trong hạn: 6241, quá hạn: 236.

Tỷ lệ trễ hạn: 0,73% (714/98421*100).

- Chấp hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong

giải quyết TTHC.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy trình theo cơ

chế một cửa, một cửa liên thông như: phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ; có thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ bằng văn bản;

thông báo từ chối giải quyết hồ sơ và thông báo xin lỗi hẹn lại thời gian trả kết quả

đối với trường hợp hồ sơ trễ hẹn….

- 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm MCĐT của Sở Tài

nguyên và Môi trường.

- Cập nhật toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lên Phần mềm

MCĐT đúng với quá trình giải quyết hồ sơ giấy.

c) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Thống kê từ ngày 15/12/2022 đến

29/6/2023)

- Hồ sơ TTHC thực hiện trực tuyến: 45119

- Hồ sơ TTHC thanh toán trực tuyến: (phí và lệ phí) 22952 hồ sơ với số tiền:

1.556.322.000 đồng.

- Hồ sơ TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 90501

3. Về cải cách tổ chức bộ máy

Kiểm tra việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan, đơn vị

đối với các nội dung:

- Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

cơ cấu tổ chức (đối với UBND cấp xã, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

trên các lĩnh vực quản lý nhà nước ở cơ quan, đơn vị).

Đối với tổ chức hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP

ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan
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chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đã hoàn thành

và đang thực hiện theo cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày

03/11/2021của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày

14/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên

và Môi trường.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ: Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất

giữ nguyên mô hình hoạt động như hiện nay có 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; không

đề xuất sáp nhập, không đề xuất giải thể và không đề xuất thành lập mới.

- Thực hiện quy định về sử dụng biên chế, vị trí việc làm được cấp có thẩm

quyền giao:

+ Việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc hằng

năm;

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được giao biên chế công chức và

biên chế sự nghiệp.

Tính đến thời điểm: 30/6/2023

Số biên chế công chức có mặt 59/65 biên chế, Cụ thể tại các đơn vị như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường: 24/29 người, cụ thể: Lãnh đạo Sở: 3/4 người;

Văn phòng: 6/8 người; Thanh tra: 6/7 người; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám:

5/5 người; Phòng Khoáng sản-Nước, KTTV và BĐKH: 4/5 người

Chi cục Bảo vệ môi trường: 13/13 người; Chi cục quản lý đất đai: 14/14 người;

Chi cục Biển và Hải đảo: 8/9 người.

Số biên chế sự nghiệp: 36/39 biên chế sự nghiệp, cụ thể tại các đơn vị như sau:

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: 15 người; Trung tâm

Phát triển Quỹ đất: 50 người (21 viên chức và 29 hợp đồng).

Căn cứ Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc tạm phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi

trường, Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí sắp xếp công chức phù hợp với trình độ

chuyên môn và công việc đang đảm nhận.

Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc tạm phê duyệt

danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên

và Môi trường và Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc tạm phê

duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và

Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp bố trí sắp xếp viên chức đảm nhận các vị trí công tác

phù hợp với trình độ chuyên môn và vị trí đã được tuyển dụng.

Đối với 02 đơn vị sự nghiệp đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giao quyền

tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư, Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng

quản lý tại các đơn vị sự nghiệp sẽ phê duyệt vị trí việc làm theo quy định.
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Việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc hằng

năm:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm

2024 theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ

về vị trí việc làm và biên chế công chức (Kế hoạch số 1785/KH-STNMT-VP ngày

09/5/2023) và kế hoạch số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2024 tại

Công văn số 1713/STNMT-VP ngày 08/5/2023.

+ Việc chấp hành các quy định về thông tin, báo cáo các nội dung liên quan

đến vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc:

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ.

+ Việc phân bổ và thực hiện biên chế công chức và số lượng người làm việc

được giao:

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được giao biên chế công chức và

biên chế sự nghiệp.

Hiện đang thực hiện số lượng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp theo Quyết

định giao của năm 2022 (Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh

Khánh Hòa giao 39 biên chế sự nghiệp tại Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày

08/6/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao tổng số người làm việc trong đơn

vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa – thể thao và sự nghiệp khác năm 2022 và 18

người làm việc tại Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc giao tổng số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp

trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Khánh Hòa năm 2022), cụ thể:

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: 15 người;

Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Số người hưởng lương từ ngân sách: 24 người, Số

người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị: 18 người)

+ Việc thực hiện các nội dung về phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan hành

chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tạm

thời vị trí việc làm Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc tạm phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và

Môi trường.

- Việc thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước. Công

tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý

nhà nước đã được phân cấp và xử lý các vấn đề được phát hiện sau kiểm tra (đối với

cơ quan tài nguyên và môi trường, các địa phương, tập trung kiểm tra về phân cấp,

ủy quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai).

Ngày 04/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ban hành kế hoạch số

89/KH-VPĐKĐĐ kiểm tra CCHC đồng thời lồng ghép với việc kiểm tra ủy quyền

cấp giấy chứng nhận đối với 08 chi nhánh văn phòng đăng ký cấp huyện và Văn

phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh các chi nhánh trong

quá trình luân chuyển hồ sơ.
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4. Cải cách chế độ công vụ

- Việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại cơ quan, đơn vị: Trong 6

tháng đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập thủ tục bổ nhiệm lại 02

trường hợp: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa và Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Việc thực hiện công tác xếp lương, bổ nhiệm ngạch/chuyển đổi nghề nghiệp

đối với công chức, viên chức mới trúng tuyển: không

- Việc thực hiện chế độ tiền lương (nâng lương thường xuyên, nâng lương

trước thời hạn) tại cơ quan, đơn vị

T r o n g 6 t h á n g đ ầ u n ă m 2 0 2 3 , S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g đ ã b a n h à n h 

Q u y ế t đ ị n h n â n g b ậ c l ư ơ n g t h ư ờ n g x u y ê n đ ố i v ớ i 1 0 c ô n g c h ứ c ; n â n g b ậ c l ư ờ n g 

t h ư ờ n g x u y ê n t r ư ớ c h ạ n đ ố i v ớ i c ô n g c h ứ c c ó T h ô n g b á o n g h ỉ h ư u t h e o c h ế đ ộ 0 1 

t r ư ờ n g   h ợ p . 

- Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2022: 59/65 công chức: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4 người, đạt tỷ lệ 6,8 %; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 55 

người, đạt tỷ lệ 93,2 %;

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2022: 129 viên chức. Hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 người, đạt tỷ lệ 3,9 %; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 119 

người, đạt tỷ lệ 92,2 %; Hoàn thành nhiệm vụ: 04 ngươi, đạt tỷ lệ 3,1%; Không hoàn 

thành nhiệm vụ: 01 người, đạt tỷ lệ 0,8 %.

- Việc chuyển xếp lương (nếu có) khi có thay đổi về trình độ chuyên môn đào

tạo theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối với việc xếp lương khi thay đổi về trình độ chuyên môn đào tạo phụ thuộc

vào kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức khi Sở Nội vụ tổ chức. Trong năm 2022,

không có trường hợp nào thực hiện xếp lương khi có thay đổi về trình độ chuyên môn

đào tạo.

- Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; Kế hoạch phát triển

nguồn nhân lực năm 2023; việc thực hiện bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh

đạo, quản lý theo quy định tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng

Chính phủ; việc thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức.

+ Về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban

hành Kế hoạch số 226/KH-STNMT-VP ngày 19/01/2023 về Đào tạo, bồi dưỡng công

chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023.

+ Về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2023: Sở Tài nguyên và Môi

trường có Báo cáo số 212/BC-STNMT-VP ngày 17/11/2022 về việc Kết quả thực hiện

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và xây dựng Kế hoạch

phát triển nguồn nhân lực năm 2023. Theo đó, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi

trường có 02 nhiệm vụ (bồi dưỡng kiến thức QLNN, kỹ năng, nghiệp vụ về biến đổi

khí hậu; Bồi dưỡng chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng)
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tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm

2023; đã được UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ

tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc phân bổ dự toán kinh phí Chương trình phát triển nhân lực đợt 1 năm

2023.

Ngày 16/02/2023, Sở Nội vụ có Công văn số 418/SNV-TCBC-CCVC về việc đề

nghị triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2023.

Đối với nhiệm vụ: “Bồi dưỡng chính sách pháp luật về tài chính đất đai, bồi

thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 đang sửa đổi, chờ khi ban hành chính sách mới

về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành triển khai thực hiện.

Vì vậy, nhiệm vụ “Bồi dưỡng chính sách pháp luật về tài chính đất đai, bồi

thường, giải phóng mặt bằng” được giao trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi

trường xin dừng thực hiện trong năm 2023 và xin điểu chỉnh nhiệm vụ trong năm 2023,

với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn

2021-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức quản lý

nhà nước về lĩnh vực môi trường” chưa thực hiện.

Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Luật

này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Để đội ngũ công chức, viên chức đang đảm nhận các công việc liên quan đến

công tác bảo vệ môi trường hiểu và nắm bắt được các quy định mới, những thay đổi

của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn

số 1951/STNMT-VP ngày 19/5/2023 về việc điều chỉnh nhiệm vụ Chương trình phát

triển nguồn nhân lực năm 2023. Chờ sau khi có ý kiến về việc điều chỉnh nhiệm vụ,

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển nguồn

nhân lực trong năm 2023.

+ Việc thực hiện bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy

định tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

Để đảm bảo đúng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường rất quan tâm, tạo

điều kiện để công chức, viên chức có quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó các phòng,

đơn vị cử đi bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

+ Việc thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng chức danh nghề

nghiệp viên chức: đối với đội ngũ công chức, viên chức mới trúng tuyển hoặc xét tuyển,

Sở Tài nguyên và Môi trường cử tham gia các lớp bồi dưỡng QLNN chương trình

chuyên viên, chức danh nghề nghiệp ngành tài nguyên và môi trường đầy đủ, kịp thời

nhằm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chức vào ngạch và bổ nhiệm

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đúng theo quy định.
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- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành

chính nhà nước các cấp; tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày

21/4/2020 của UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 530/UBND-TH ngày

16/01/2023 về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện

nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Tài nguyên và Môi

trường đã yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành

chính trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan hành chính tại công văn số

305/STNMT-VP ngày 03/02/2023. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số

26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường kỷ luật, kỷ

cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 10316/KH-UBND

ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành

kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường

năm 2023 tại Kế hoạch số 1151/KH-STNMT ngày 29/3/2023. Qua kiểm tra đã chấn

chỉnh việc chấp hành thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động tại

các phòng, đơn vị.

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong

thi hành công vụ của cán bộ, công chức; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công

chức, viên chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành bản Quy tắc ứng xử của công chức,

viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội, quan hệ với tổ

chức, công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 206/QĐ-STNMT

ngày 29/3/2022.

Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, Sở Tài nguyên và Môi trường

đã có báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không

giữ chức vụ lãnh đạo quản lý năm 2022 và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm

2023 tại Báo cáo số 179/BC-STNMT ngày 14/10/2022. Sở đã thực hiện việc chuyển

đổi công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc theo

kế hoạch đề ra. Đối với công chức tại các phòng thuộc Sở do đặc điểm tình hình công

việc đòi hỏi công việc chuyên môn có tính chuyên sâu nên việc chuyển đổi công tác

từ phòng này sang phòng hoặc đơn vị khác rất khó thực hiện.

5. Về cải cách tài chính công

- Thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g c ó 4 c ơ q u a n q u ả n l ý h à n h c h í n h t h ự c h i ệ n c ơ 

c h ế q u ả n l ý t à i c h í n h t h e o N g h ị đ ị n h 1 3 0 / 2 0 0 5 / N Đ - C P n g à y 1 7 / 1 0 / 2 0 1 5 v à N g h ị 

đ ị n h 1 1 7 / 2 0 1 3 / N Đ - C P v ề v i ệ c s ử a đ ổ i , b ổ s u n g m ộ t s ố đ i ề u c ủ a N g h ị đ ị n h s ố 

1 3 0 / 2 0 0 5 / N Đ - C P n g à y 1 7 t h á n g 1 0 n ă m 2 0 0 5 c ủ a C h í n h p h ủ q u y đ ị n h c h ế đ ộ t ự 
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c h ủ , t ự c h ị u t r á c h n h i ệ m v ề s ử d ụ n g b i ê n c h ế v à k i n h p h í q u ả n l ý h à n h c h í n h đ ố i 

v ớ i c á c c ơ q u a n n h à n ư ớ c , T h ô n g t ư s ố 7 1 / 2 0 1 4 / T T - B T C q u y đ ị n h c h ế đ ộ t ự c h ủ v à 

t ự c h ị u t r á c h n h i ệ m v ề s ử d ụ n g k i n h p h í q u ả n l ý h à n h c h í n h ( s a u đ â y g ọ i l à c h ế đ ộ 

t ự c h ủ ) đ ố i v ớ i c á c c ơ q u a n n h à n ư ớ c ( c ụ t h ể l à : V ă n p h ò n g S ở T N M T , C h i c ụ c 

Q u ả n   l ý   đ ấ t   đ a i ,   C h i   c ụ c   B ả o   v ệ   M ô i   t r ư ờ n g ,   C h i   c ụ c   B i ể n   v à   h ả i   đ ả o ) .   

B ê n c ạ n h đ ó , S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g c ó 4 đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p c ô n g l ậ p 

t h ự c h i ệ n t h e o N g h ị đ ị n h 6 0 / 2 0 2 1 / N Đ - C P n g à y 2 1 / 6 / 2 0 2 1 c ủ a C h í n h p h ủ q u y đ ị n h 

v ề   c ơ   c h ế   t ự   c h ủ   t à i   c h í n h   c ủ a   đ ơ n   v ị   s ự   n g h i ệ p   c ô n g   l ậ p ,   c ụ   t h ể   n h ư   s a u : 

+ T r u n g t â m Q u a n t r ắ c T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g v à V ă n p h ò n g Đ ă n g k ý đ ấ t 

đ a i l à đ ơ n v ị t ự c h ủ v ề t à i c h í n h c h i t h ư ờ n g x u y ê n v à c h i đ ầ u t ư ( đ ơ n v ị n h ó m 1 ) 

g i a i đ o ạ n 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ( Q u y ế t đ ị n h s ố 4 7 7 / Q Đ - S T N M T n g à y 2 4 / 0 6 / 2 0 2 2 v à Q u y ế t 

đ ị n h s ố 5 3 8 / Q Đ - S T N M T n g à y 1 3 / 7 / 2 0 2 2 c ủ a G i á m đ ố c S ở T à i n g u y ê n v à M ô i 

t r ư ờ n g ) 

+ T r u n g t â m P h á t t r i ể n q u ỹ đ ấ t t ỉ n h : Q u y ế t đ ị n h s ố 7 5 / Q Đ _ S T N M T n g à y 

2 4 / 6 / 2 0 2 2 l à đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p c ô n g l ậ p t ự đ ả m b ả o m ộ t p h ầ n n g â n s á c h c h i t h ư ờ n g 

x u y ê n   ( đ ơ n   v ị   n h ó m   3 )   g i a i   đ o ạ n   2 0 2 2 - 2 0 2 5 .   

T r u n g t â m C ô n g n g h ệ t h ô n g t i n T N M T l à đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p đ ư ợ c n g â n s á c h 

đ ả m b ả o t o à n b ộ c h i t h ư ờ n g x u y ê n ( đ ơ n v ị n h ó m 4 ) t h ờ i k ỳ ổ n đ ị n h 2 0 2 2 - 2 0 2 5 t h e o 

Q u y ế t   đ ị n h   s ố   4 7 6 / Q Đ - S T N M T   n g à y   2 7 / 6 / 2 0 2 2 . 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g đ ã b á o c á o K ế t q u ả t h ự c h à n h t i ế t k i ệ m , c h ố n g 

l ã n g   p h í   n ă m   2 0 2 2   t h e o   b á o   c á o   s ố   1 9 9 / B C - S T N M T   n g à y   3 1 / 1 0 / 2 0 2 2 . 

- Thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

T h ự c h i ệ n b á o c á o t à i c h í n h q u y ế t t o á n n ă m 2 0 2 2 c ủ a S ở T à i n g u y ê n v à M ô i 

t r ư ờ n g ,   c ô n g   v ă n   s ố   1 8 6 3 / S T N M T - V P   n g à y   1 5 / 5 / 2 0 2 3 . 

- Thực hiện công khai tài chính ngân sách.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách

nhà nước hỗ trợ, cụ thể như sau:

+ V ề v i ệ c c ô n g k h a i d ự t o á n : Q u y ế t đ ị n h s ố 3 5 / Q Đ - S T N M T V ề v i ệ c c ô n g b ố 

c ô n g k h a i d ự t o á n n g â n s á c h n ă m 2 0 2 3 c ủ a S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g K h á n h 

H ò a h t t p s : / / s t n m t . k h a n h h o a . g o v . v n / n o i - d u n g / i d / 7 5 1 8 / Q u y e t - d i n h - s o - 3 5 / Q D - 

S T N M T - V e - v i e c - c o n g - b o - c o n g - k h a i - d u - t o a n - n g a n - s a c h - n a m - 2 0 2 3 - c u a - S o - T a i - 

n g u y e n - v a - M o i - t r u o n g - K h a n h - H o a , Quyết định số 86/QĐ-STNMT ngày 02/02/2023

v/v bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2)

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7604/Quyet-dinh-so-86/QD-STNMT-

ngay-02/02/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-2), Quyết

định 145/QĐ-STNMT ngày 27/02/2023 v/v bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7518/Quyet-dinh-so-35/QD-STNMT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2023-cua-So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Khanh-Hoa
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7518/Quyet-dinh-so-35/QD-STNMT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2023-cua-So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Khanh-Hoa
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7518/Quyet-dinh-so-35/QD-STNMT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2023-cua-So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Khanh-Hoa
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7604/Quyet-dinh-so-86/QD-STNMT-ngay-02/02/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-2)
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7604/Quyet-dinh-so-86/QD-STNMT-ngay-02/02/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-2)
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2023 (đợt 3) https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7674/Quyet-dinh-145/QD-

STNMT-ngay-27/02/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-

3), Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 13/03/2023 v/v bổ sung dự toán ngân sách

nhà nước năm 2023 (đợt 4) https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7729/Quyet-

dinh-so-187/QD-STNMT-ngay-13/03/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-

nuoc-nam-2023-(dot-4),

+ Về việc công khai quyết toán Q u y ế t đ ị n h s ố 4 4 8 / Q Đ - S T N M T n g à y 

2 9 / 6 / 2 0 2 3 V ề v i ệ c c ô n g b ố c ô n g k h a i q u y ế t t o á n n g â n s á c h n ă m 2 0 2 2 c ủ a S ở T à i 

n g u y ê n   v à   M ô i   t r ư ờ n g   K h á n h   H ò a 

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công.

Că n c ứ N g h ị đ ị n h s ố 1 5 1 / 2 0 1 7 / N Đ - C P n g à y 2 6 t h á n g 1 2 n ă m 2 0 1 7 c ủ a 

C h í n h p h ủ q u y đ ị n h c h i t i ế t m ộ t s ố đ i ề u c ủ a L u ậ t Q u ả n l ý , s ử d ụ n g t à i s ả n c ô n g v à 

t h ự c h i ệ n t h e o c ô n g v ă n s ố 5 4 2 0 / S T C - C S & T C D N n g à y 2 0 t h á n g 1 2 n ă m 2 0 2 2 c ủ a 

S ở T à i c h í n h v ề v i ệ c b á o c á o t ì n h h ì n h q u ả n l ý , s ử d ụ n g t à i s ả n c ô n g n ă m 2 0 2 2 , S ở 

T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g đ ã h o à n t h à n h b á o c á o s ố 6 5 / B C - S T N M T n g à y 

1 5 / 0 2 / 2 0 2 3 . 

- Giải ngân vốn đầu tư công.

- G i ả i n g â n v ố n đ ầ u t ư c ô n g c ủ a B a n q u ả n l ý d ự á n V I L G K h á n h H ò a t h e o 

n ă m   n g â n   s á c h   2 0 2 2 

+   K ế   h o ạ c h   đ ư ợ c   g i a o :   3 . 0 0 0   t r i ệ u   đ ồ n g 

+   Đ ã   t h ự c   h i ệ n   g i ả i   n g â n   n i ê n   đ ộ   n g â n   s á c h :   1 4 7   t r i ệ u 

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

a) Ứng dụng công nghệ thông tin

- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch về triển khai

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 1533/KH-UBND về kế hoạch chuyển đổi số

tỉnh Khánh Hòa năm 2023: Sở đã thực hiện triển khai các công việc như sau: 

- Sở đã thực hiện mời tư vấn tham gia các nhiệm vụ và lập dự toán nhiệm vụ

xây dựng kiến trúc CNTT qua các văn bản: 1051/STNMT-VP ngày 24/3/2023 và

1064/STNMT-VP ngày 27/3/2023. Hiện nay đang đánh giá hồ sơ năng lực của các

đơn vị tham gia tư vấn.

- Triển khai kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở và Tổ giúp việc cho Ban

Chỉ đạo: Phê duyệt Quyết định 277/QĐ-STNMT ngày 6/4/2023.

- Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023:

+ Ban hành văn bản số 1040/STNMT-TTCNTT ngày 23/3/2023 về việc triển

khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (hiệu chỉnh phần

sai sót của danh mục nhiệm vụ đã ban hành trong Kế hoạch 1533/KH-UBND).

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023 đến

các phòng, đơn vị thuộc Sở tại Công văn số 840/STNMT-TTCNTT ngày 10/3/2023.

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7674/Quyet-dinh-145/QD-STNMT-ngay-27/02/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-3)
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7674/Quyet-dinh-145/QD-STNMT-ngay-27/02/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-3)
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7674/Quyet-dinh-145/QD-STNMT-ngay-27/02/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-3)
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7729/Quyet-dinh-so-187/QD-STNMT-ngay-13/03/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-4)
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7729/Quyet-dinh-so-187/QD-STNMT-ngay-13/03/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-4)
https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/7729/Quyet-dinh-so-187/QD-STNMT-ngay-13/03/2023-v/v-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-(dot-4)
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+ Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số 2023 cho Sở: hiện nay đang gửi các đơn

vị góp ý và chờ UBND tỉnh có văn bản làm căn cứ sau khi hiệu chỉnh Kế hoạch 1533

để ban hành Kế hoạch cho Sở.

- Ngoài ra Sở cũng đã triển khai và ban hành các văn bản liên quan đến các nội

dung liên quan đến các công tác đẩy mạnh chuyển đổi số theo đề nghị của UBND

tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông: Công văn 1302/STNMT-TTCNTT ngày

6/4/2023 về đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đăng tuyên truyền lên

Trang tin điện tử Sở về công tác đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng

(Công văn 1111/STNMT-TTCNTT ngày 28/3/2023); chia sẻ, đăng tải lên Fanpage

“Nha Trang ngày mới’; triển khai hệ thống trực tuyến của Sở; tham dự tập huấn quản

lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN và công tác đảm bảo an toàn Hệ thống

thông tin theo cấp độ; Công văn số 1237/STNMT-TTCNTT ngày 3/4/2023 về hướng

dẫn đảm bảo an toàn Hệ thống thông tin với các Hệ thống thông tin có sử dụng

camera giám sát; Công văn triển khai quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống

Họp trực tuyến tỉnh Khánh Hòa cho các phòng, đơn vị; triển khai công văn về công

tác rà soát nội dung không phù hợp trên website cơ quan nhà nước (.gov.vn); thúc

đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Khánh Hòa thông qua tuyên truyền

bằng đăng tải lên trang tin điện tử Sở.

Về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa trong 6 tháng đầu năm:

- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền

sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Sở đã thực hiện tiếp nhận 8168 hồ sơ trong đó: 8132 đã giải quyết đúng hạn, quá

hạn: 36, tổng số hồ sơ không tiếp nhận: 351.

- Tại thủ tục đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN (đổi tên hoặc giấy tờ pháp

nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ): Sở đã thực hiện tiếp nhận 3977 hồ sơ trong đó: 3947

đã giải quyếtđúng hạn, quá hạn: 30, tổng số hồ sơ không tiếp nhận: 256.

- Phạm vi, mức độ và hiệu quả triển khai sử dụng các hệ thống thông tin: Ứng

dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC; ứng dụng Phần mềm quản

lý văn bản và điều hành trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản đi/đến; ứng

dụng phần mềm nội bộ thuộc Hệ thống GIS Khánh Hòa (nếu có); sử dụng chữ ký số

của cơ quan và lãnh đạo cơ quan trên văn bản điện tử; sử dụng thư điện tử công vụ

trong trao đổi công việc; mức độ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước;

việc cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan,…

+ Phần mềm Một cửa Điện tử:

Việc tiếp nhận, chuyển xử lý, phối hợp liên thông, trả kết quả được thực hiện

trên phần mềm, chủ yếu vẫn sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành và hệ

thống Quản lý văn bản và điều hành (E-Office) để xử lý công việc.
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Mức độ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%; việc cung

cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan tại đại chỉ

www.stnmt.khanhhoa.gov.vn được thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại Nghị

định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông

tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử

của cơ quan nhà nước.

+ Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành:

Toàn bộ cán bộ CCVC, người lao động nắm rõ các chức năng trên phần mềm và

quy trình xử lý văn bản trên hệ thống.

+ Chữ ký số:

Đăng ký cấp chứng thư số cho Lãnh đạo Sở và tất cả trưởng, phó đơn vị trực

thuộc Sở; kế toán các đơn vị; cán bộ Một cửa.

Đã thực hiện ký số trên tất cả các hệ thống thông tin như: Một cửa điện tử, E-

Office, Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm, Báo cáo Chính phủ.

+ Thư điện tử công vụ:

Đăng ký cấp thư điện tử công vụ cho các cá nhân là Lãnh đạo, kế toán, cán bộ

Một cửa để phục vụ đăng ký cấp chứng thư số; các phòng, đơn vị thuộc Sở; các cá

nhân có nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Hiện nay, việc trao đổi văn bản chủ yếu trên hệ thống E-Office nên mức độ sử

dụng Thư điện tử công vụ chưa cao. Chủ yếu phục vụ việc đăng ký chứng thư số và

khai báo trên các hệ thống thông tin khác của nhà nước.

+ Cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử:

Cung cấp công khai đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số

42/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Địa chỉ: https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/

Trung tâm CNTT TN&MT quản trị Trang thông tin điện tử của Sở phối hợp với

các phòng, đơn vị cung cấp các nội dung theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP của Chính phủ. Thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

- Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của cơ

quan: Việc lập hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin và

công tác triển khai thực hiện sau phê duyệt. 

Đã hoàn thành việc lập, phê duyệt hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin của

hệ thống thông tin tại Quyết định số 573/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở Tài

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt cấp độ an toàn thông tin đối với Hệ thống

thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường và đã triển khai thực hiện sau phê duyệt. Đến

nay, Hệ thống không có thay đổi về kết cấu hạ tầng kỹ thuật nên không cần phải lập

lại hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/
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- Đối với đơn vị sự nghiệp và cơ quan ngành dọc trung ương: Việc ứng dụng hệ

thống thông tin trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin, tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

+ Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ : Hiện nay, chỉ có Văn phòng đăng ký đất

đai cung cấp dịch vụ đo đạc có ứng dụng phần mềm Quản lý hợp đồng đo đạc.

+ Đối với hoạt động cung cấp thông tin: Trung tâm CNTT TN&MT được giao

quản trị Trang thông tin điện tử của Sở. Ngoài cung cấp tin tức hoạt động của đơn vị,

các đơn vị sự nghiệp khác còn phối hợp cung cấp các thông tin trên Trang thông tin

điện tử như: Trung tâm Quan trắc cung cấp các báo cáo quan trắc hằng tháng, …;

Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp thông tin các quỹ đất đang được giao quản lý,

…; Văn phong Đăng ký đất đai cung cấp danh sách các dự án xây dựng nhà ở đang

thế chấp, danh sách hủy Giấy chứng nhận, …

+ Đối với hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC: hiện nay có 02 đơn vị

đang sử dụng hệ thống Một cửa điện tử, ứng dụng chữ ký số để tiếp nhận và giải

quyết TTHC là Văn phòng đăng ký đất đai (bao gồm các Chi nhánh) và Trung tâm

Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

b) Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO

9001:2015 Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg và yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý

chất lượng ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2020. Năm

2023, Sở tiếp tục vận hành, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan.

- Ban hành Chính sách chất lượng: Văn bản số 4362/STNMT-VP ngày

19/10/2021.

- Ban hành mục tiêu chất lượng: Văn bản số 84/STNMT-VP ngày 10/01/2023,

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng: Văn bản số 82/STNMT-VP ngày

10/01/2023.

- Kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc

gia TCVN 9001:2015 năm 2023 tại văn bản số 869/STNMT-VP ngày 13/3/2023.

- Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023 tại Kế hoạch số 1496/KH-STNMT ngày

19/4/2023.

- Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN

ISO 9001:2015 tại Quyết định số 793/QĐ-STNMT ngày 14/9/2022.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Để thực hiện tốt công tác CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay gặp

phải nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp là đặc thù riêng của ngành,lĩnh vực quản lý, cụ

thể như sau:
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Thủ tục hành chính thay đổi thường xuyên vì lý do Bộ Tài nguyên và môi

trường thường xuyên công bố mới TTHC dẫn đến việc tham mưu UBND tỉnh công

bố danh mục TTHC và thay đổi quy trình nội bộ đòi hỏi mất nhiều thời gian và công

sức để thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, địa phương dẫn tới việc cập nhật thủ tục mới

đi vào giải quyết cho người dân và doanh nghiệp không được kịp thời.

Số lượng hồ sơ phát sinh lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân hiện nay

rất lớn trên địa bàn tỉnh, viên chức không giải quyết kịp thời dẫn tới tỷ lệ hồ sơ trễ

hạn tăng.

Các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao nhiều, có thời hạn giải quyết ngắn trong

khi số lượng công việc rất nhiều so với các sở, ngành, địa phương khác dẫn tới tình

trạng trễ hạn và chất lượng tham mưu giải quyết công quyết có khi chưa đạt yêu cầu.

Phần mềm hành chính công tuy đã chỉnh sửa, hoàn thiện. Tuy nhiên vẫn còn khá

nhiều lỗi hệ thống, đôi khi chạy chậm, lỗi kết nối máy chủ dẫn đến công tác xử lý hồ

sơ chưa được đảm bảo.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đột phá cải cách thủ tục hành chính đối với các

nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết qủa thực hiện.

- Tiếp tục trình UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của

UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của

Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách

hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo kế hoạch đã đăng

ký năm 2023 và báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đẩy mạnh

công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính, hạn

chế thấp nhất hồ sơ tồn đọng.

- Triển khai các biện pháp để đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 

4.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Căn cứ Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến,

thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài

nguyên và Môi trường, cụ thể là Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 89 thủ tục hành

chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, tuy nhiên thực tế người dân và doanh nghiệp

chủ yếu nộp hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực: thế chấp; xóa đăng ký thế chấp; cung cấp

thông tin dữ liệu đất đai (gồm 28 thủ tục hành chính) những thủ tục hành chính khác

người dân rất ít thực hiện hoặc không thực hiện. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh giao

chỉ tiêu 55% hồ sơ nộp trực tuyến trên 03 nhóm lĩnh vực thế chấp; xóa đăng ký thế

chấp; cung cấp thông tin dữ liệu đất đai (gồm 28 thủ tục hành chính).
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Trên đây báo cáo công tác cải cách hành chính từ đầu năm 2023 đến nay. Sở

Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính./.

Nơi nhận: VBĐT

- Đoàn Kiểm tra CCHC (b/cáo);

- Sở Nội vụ (b/cáo);

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, H.Vinh.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Chí Hiếu


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-04T14:19:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Huỳnh Minh Thi<hmthi@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-06T10:33:04+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Vũ Chí Hiếu<vchieu02.nt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-06T10:40:54+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-06T10:40:59+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-06T10:41:03+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-06T10:41:18+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




